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	I. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp
	

	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hệ số
	3,85
	4,20
	4,55
	4,90
	5,25
	5,60
	5,95
	6,30
	6,65
	7,00
	7,35
	7,70
	VK

	- Mức lương thực hiện từ 01/7/2023
	6.930.000
	7.560.000
	8.190.000
	8.820.000
	9.450.000
	10.080.000
	10.710.000
	11.340.000
	11.970.000
	12.600.000
	13.230.000
	13.860.000
	

	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hệ số
	3,65
	4,00
	4,35
	4,70
	5,05
	5,40
	5,75
	6,10
	6,45
	6,80
	7,15
	7,50
	VK

	- Mức lương thực hiện từ 01/7/2023
	6.570.000
	7.200.000
	7.830.000
	8.460.000
	9.090.000
	9.720.000
	10.350.000
	10.980.000
	11.610.000
	12.240.000
	12.870.000
	13.500.000
	

	II. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp
	

	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hệ số
	3,50
	3,80
	4,10
	4,40
	4,70
	5,00
	5,30
	5,60
	5,90
	6,20
	VK
	
	

	- Mức lương thực hiện từ 01/7/2023
	6.300.000
	6.840.000
	7.380.000
	7.920.000
	8.460.000
	9.000.000
	9.540.000
	10.080.000
	10.620.000
	11.160.000
	
	
	

	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hệ số
	3,20
	3,50
	3,80
	4,10
	4,40
	4,70
	5,00
	5,30
	5,60
	5,90
	VK
	
	

	- Mức lương thực hiện từ 01/7/2023
	5.760.000
	6.300.000
	6.840.000
	7.380.000
	7.920.000
	8.460.000
	9.000.000
	9.540.000
	10.080.000
	10.620.000
	
	
	

	III. Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp
	

	Nhóm 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hệ số
	3,20
	3,45
	3,70
	3,95
	4,20
	4,45
	4,70
	4,95
	5,20
	5,45
	VK
	
	

	- Mức lương thực hiện từ 01/7/2023
	5.760.000
	6.210.000
	6.660.000
	7.110.000
	7.560.000
	8.010.000
	8.460.000
	8.910.000
	9.360.000
	9.810.000
	
	
	

	Nhóm 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hệ số
	2,95
	3,20
	3,45
	3,70
	3,95
	4,20
	4,45
	4,70
	4,95
	5,20
	VK
	
	

	- Mức lương thực hiện từ 01/7/2023
	5.310.000
	5.760.000
	6.210.000
	6.660.000
	7.110.000
	7.560.000
	8.010.000
	8.460.000
	8.910.000
	9.360.000
	
	
	



